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Đức Phật luôn phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trên con đường
chu du hoằng hóa. Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử........

Đức Phật luôn phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trên
con đường chu du hoằng hóa. Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử
tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách tàn bạo.

Dì mẫu Maha Pajapati Gotami xuất gia - Giáo hội Ni
giới ra đời

Được gọi là Maha Pajàpati bởi vì các nhà tiên tri thời bấy giờ cho rằng về sau bà
sẽ cầm đầu một đám đông người. Con trai bà là Nandà, em một cha khác mẹ
với Thái tử Siddhattha, cũng được Đức Thế Tôn độ cho xuất gia khi chàng trai
này đang tổ chức 3 đại lễ quan trọng: kết hôn, phong tước và khánh thành cung
điện mới.

Tuy công bố rằng nữ giới cũng có thể chứng 4 Thánh quả (bà Maha Pajàpati đã
chứng Sơ quả, như đã nói ở trước), nhưng con đường tu hành sống không gia
đình, khép mình vào khuôn khổ của giáo pháp và giới luật cũng như sứ mạng
hoằng hóa độ sinh thật lắm gian nan, khó nhọc, với bản tính mềm yếu và dễ
cảm xúc, phụ nữ khó đảm đương nỗi trách nhiệm thiêng liêng, cao cả lẫn nặng
nề của một sứ giả Như Lai.

Vì thế mà sau khi vua Suddhodana băng hà, di mẫu dù 3 lần bạch xin xuất gia,
Đức Thế Tôn vẫn từ chối không nêu lý do.

Mãi đến khi bà cùng nhiều mệnh phụ phu nhân của dòng Sakya xuống tóc, đắp
y vàng, đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesàli, đoạn đường gian khổ dài khoảng 200
cây số, đôi chân sưng phồng, thân thế lấm lem cát bụi, đến bên tinh xá Đức
Phật khóc than.

Và chính nhờ Tôn giả Ananda thay mặt họ vào cầu thỉnh Đức Thế Tôn đến lần
thứ tư, Ngài mới chấp thuận cho di mẫu cùng các bà được sống đời sống xuất
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gia, với điều kiện phải chấp hành 8 điều qui định cho một người nữ trong Tăng
đoàn. Khi nghe Ananda thuật lại 8 điều ấy, bà Maha Pajàpati cùng các vị trong
đoàn đều hoan hỷ đồng ý, và thế là Giáo hội Ni giới được thành lập.

Khi ưng thuận cho Ni giới được gia nhập vào Giáo hội. Đức Phật cũng đã lưu ý
đại chúng nhiều vấn đề. Ngài dạy rằng: "Này Ananda, trong ngôi nhà nào nhiều
nữ giới và ít đàn ông thì ăn trộm dễ lọt vào. Cũng dường như thế, nếu hàng phụ
nữ sống trong pháp và luật của Như Lai thì giáo pháp thiêng liêng khó duy trì
lâu. Cũng như người đắp đê bên một hồ nước rộng lớn cho nước không tràn qua,
ta cũng vậy, chế ra Bát kỉnh pháp cho các Tỳ kheo ni để họ tuân thủ trọn đời".

Trong một tổ chức xã hội quy mô nào, ta cũng thấy vì tôn trọng và bảo vệ
quyền lợi của một giới, một đối tượng cá biệt nào đó mà ở trong những nguyên
tắc sống, làm việc luôn có những khoản ưu tiên dành riêng cho họ. Đức Phật đã
không làm giảm suy giá trị của hàng phụ nữ, mà còn là vị giáo chủ đầu tiên
trong lịch sử nhân loại đã thành lập một đoàn thể, một tổ chức, một giáo hội
cho nữ giới với đầy đủ pháp và giới luật.

Ấn Độ đương thời với nhiều tôn giáo, nhưng không có một đoàn thể nữ giới nào
được sinh hoạt như vậy.

Ít lâu sau, bà Tỳ kheo ni Maha Pajàpati đắc A La Hán. Kinh Therigàthà (Trưởng
lão Ni kệ) còn ghi rất nhiều tên và các bài kệ do các Tỳ kheo ni chứng thánh quả
sáng tác.

Ông Devadatta (Đề bà đạt ta) và những người
chống đối
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Mặc dầu gia công kiến tạo hạnh phúc giải thoát cho mọi người với một chủ ý
tuyệt đối tinh khiết và hoàn toàn bất vụ lợi, cũng như không có một sự phân
biệt nào giữa già ngheo, quyền quý, mạt hạng, trí thức hay u mê, Đức Phật luôn
phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trên con đường chu du hoằng
hóa.

Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách
tàn bạo. Kẻ đối nghịch là những người theo các hệ thống tôn giáo chủ trương
những nghi thức dị đoan, tạo ra phong tục vô ích, có hại đến xã hội và ngăn
chặn sự tiến bộ của tinh thần, hoặc là những kẻ có tham vọng thấp hèn, vị kỉ.
Trong ấy, Devadatta là một điển hình lớn nhất.

Ông là con vua Suppabuddha và hoàng hậu Pamità, một người cô của Đức Phật:
công chúa Yasodharà là chị ông. Ông xuất gia cùng một lượt với Đại đức Ananda
và các thanh niên hoàng tộc Sakya, tuy không chứng quả Thánh nào, nhưng lại
giỏi thần thông và được vua Ajàtasattu (A Xà Thế) ủng hộ tối đa về mọi mặt.

Thời gian đầu xuất gia, ông có nếp sống gương mẫu, cao thượng đến độ ngài
Sàriputta đã ca ngợi tài đức của ông khắp Pajàgaha. Về sau, danh lợi trần thế
đã làm ông thối chuyển, trở nên người sống đồi trụy, tà hạnh, tà kiến; dù vậy,
ông có rất đông người ủng hộ. Khi niên thọ Đức Phật đã cao, ông yêu cầu Ngài
giao quyền lãnh đạo tăng già, nhưng Đức Phật đã từ chối.

Ông tìm cách xúi giục Thái tử Ajàtasattu (A xà thế) giết vua cha là Bimbisàra để
nắm toàn quyền bính và cùng âm mưu hãm hại Đức Phật. Sau đó, các xạ thủ
được thuê để giết Đức Phật đều được cảm hóa thành đệ tử. Devadatta tự thân
ra tay, bằng cách đẩy một tảng đá lớn từ trên sườn núi Gijihakuta (Linh Thứu)
xuống ngay Đức Phật khi Ngài đi ngang qua.

May thay, tảng đá ấy va vào một tảng đá khác, vỡ ra nhiều mảnh và chỉ một
mảnh vụn làm chân Ngài rỉ máu, và lương y Jìvaka (nhà giải phẫu đại tài của
thành Rajàgaha, người chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và đại chúng) đã có
mặt liền sau đó. Mưu đồ bất thành, Devadatta lại chuốc rượu mạnh cho voi dữ
Nàlàgin và xua nó chạy thẳng đến ngay Đức Phật, nhưng voi cũng bị đức từ bi
của Thế Tôn cảm hoá.

Dần dần mất hết uy tín, dư luận lên tiếng mạnh mẽ, vua Ajàtasattu bỏ rơi,
Devadatta chuyển qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Ông nêu ra 5 yêu cầu
đối với sự sinh hoạt của Tăng đoàn, với nội dung rằng: Tỳ kheo phải sống trọn
đời trong rừng, phải sống dưới gốc cây, mặc vải vụn lượm ở nghĩa địa, sống
bằng khất thực và ăn chay trọn đời. Đức Phật đã đưa ra câu trả lời rất tự do dân
chủ, không bắt buộc một cá nhân nào phải tuân theo điều ấy.
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Cuối đời không còn một ai ủng hộ, Devadatta rơi vào những ngày đen tối. Lâm
bệnh trầm kha, với lòng ăn năn vô hạn, ông mong muốn được gặp Đức Thế Tôn
lần cuối cùng, nhưng không còn kịp nữa, chỉ thốt ra câu quy y Phật và trút hơi
thở sau cùng.

Những đại hộ pháp

Ngài Anathapindika (Cấp cô độc)

Vị thí chủ quan trọng nhất thời Đức Phật tại tiền phải kể đến là ông Sudatta,
người Savatthi. Chuyên làm từ thiện xã hội, nuôi dưỡng chu cấp cho những
người quan quả cô đơn, nên ông lại được mọi người tặng cho danh hiệu Trưởng
giả Anathapindika (Cấp Cô Độc - giúp đỡ, trợ cấp cho những người cô đơn, hiu
quạnh).

Một lần có việc, ông đến thành Ràjagaha, nghe anh rể đang chuẩn bị hôm sau
đón Đức Phật quang lâm. Danh từ Phật - Buddha (người tỉnh giác) khiến ông
cảm thấy một sự thay đổi lạ lùng trong lòng. "Văn kỳ thinh" đã lâu, nay lại sắp
được "kiến kỳ hình", nhưng không thể chờ đợi đến ngày mai; như có một chuyện
gì thôi thúc, ngay đêm khuya, ông băng rừng đến nơi Sitavara ra mắt Đức Phật
và được cảm độ từ ấy.
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Với lời thách thức nữa đùa nữa thiệt của Thái tử Jeta (Kỳ Đà), ông đã đem những
đồng tiền vàng lót đầy mặt đất trong khu vườn của Jeta. Lòng tín thành của ông
đã gây được lòng ngưỡng mộ của Thái tử Jeta đối với Đức Phật. Sau đó, hiệp với
những tàng cây do Jeta cúng, ông xây dựng tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) dâng lên
Đức Phật. Chính nơi đây, Đức Thế Tôn trải qua 19 lần an cư kiết hạ.

Phần lớn những bài pháp cũng được hình thành ở ngôi tinh xá nằm ở Savatthi
này, và nó được nhận biết nhờ qua câu kinh "Xá Vệ, Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc Viên."
(nước Savatthi, cây của Jeta và vườn ông Anathapindika). Các bài pháp liên
quan đến hàng cư sĩ đều do công của ông thưa hỏi. Trong một bài pháp nói về
hạnh bố thí, Đức Phật đã dạy rằng, cúng dường chỗ ăn, chỗ ở cho chư Tăng là
tạo nhiều công đức; nhưng quy y Tam bảo có công đức hơn, và cao hơn là
nghiêm trì ngũ giới.

Công đức cao hơn giữ giới là thiền quán và từ bi tâm. Nhưng công đức tối
thượng phải là phát triển tuệ giác, thể nhập chân như, thấy được thật tướng của
các pháp - Vipassanà (Minh sát tuệ) - (Tăng Chi IV).

Cũng từ gia đình ông trưởng giả này, Đức Phật đã giảng dạy pháp phân chia 7
loại vợ trong cuộc sống kiến tạo hạnh phúc gia đình lứa đôi. Một bài pháp rất
tinh tế, thiết thực; một bài học giáo dục đầy tâm lý cho cả xã hội ngày nay và
mai sau.

Bà Visàkhà

Vị nữ thí chủ lớn nhất phải đề cập đến đầu tiên là bà Visàkhà, con gái triệu phú
Dhananjaya và bà Summanà Devi; ông nội bà cũng là triệu phú tên Mendaka.
Bà xây cúng tinh xá Pubbasama, cũng ở Sàvathi (6 mùa an cư đã diễn ra ở đây).
Là người phụ nữ được 5 điều diễm phúc: tóc, da, xương, vóc dáng và sức khoẻ
tuyệt hảo, bà còn là người công, dung, ngôn, hạnh vẹn toàn, sáng suốt trong
công việc thế gian cũng như trong phạm vi tinh thần đạo đức.

Bà Visàkhà đóng một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan
đến sinh hoạt Tăng đoàn. Có lần Phật dạy bà đi hòa giải những mối bất đồng
giữa các Tỳ kheo ni. Đôi lúc bà thỉnh cầu Đức Phật khai chế một vài giới cấm
cho Tăng Ni.

Cha chồng bà là triệu phú Migàra, vốn là tín đồ thuần thành của Nigantha
Nataputta, giáo chủ đạo Jain - đạo lõa thể. Bà đã khuyến dụ cả gia đình bên
chồng quy y Tam bảo và nhiều người đã chứng quả. Bà qua đời khi đã thọ 120
tuổi.
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Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc)

Ngài đại vương Bimbisàra như đã nói đến ở phần trước, và người con kế vị là
vua Ajàtasattu, sau khi cải ác tùng thiện đã trở nên một vị đại hộ pháp, một
thiện tín lỗi lạc, có công hỗ trợ mọi mặt cho cuộc kết tập Tam tạng lần I. Một đại
thí chủ nữa trong hàng vua chúa phải kể đến là vua Pasenadi, trị vì xứ Kosala,
có thủ phủ là Savatthi (Xá Vệ).

Tu viện Rajakamara là do vua cho xây cúng lên Đức Phật và đại tăng. Hoàng
hậu Malika, vợ của vua, là người khéo hướng dẫn phu quân của mình trên con
đường đạo đức, quy y Tam bảo. Bà đã khuyên vua nên tham vấn với Đức Phật
để hiểu ý nghĩa 16 cơn mộng hơn là giết hại nhiều sinh mạng để tế lễ cầu an
theo lời các đạo sĩ Bà La Môn.

Samyutta Nikaya (kinh Tương Ưng) có trọn một chương mang tựa là Kosala
Samyutta, là chương Đức Phật giảng cho vua nghe. Trong những bài pháp ấy có
những ý được nhấn mạnh như:

1. Đánh giá một người không phải là chuyện đơn giản;

2. Nên coi trọng phụ nữ như coi trọng nam giới: "Itthì hi'pi ekacciyà seyyà"
(Trong hàng phụ nữ có người còn tốt hơn nam giới). Với xã hội Ấn Độ thời ấy,
phụ nữ không bao giờ được kính nể xứng đáng, lời nói cao quý của Đức Phật
thật là một khích lệ lớn lao cho nữ giới;

3. Không nên coi thường giới trẻ (như Thái tử còn trẻ, con rắn còn bé, ngọn lửa
nhỏ và Tỳ kheo trẻ); tất cả đều có thể trở thành quan trọng, ý nghĩa sau này;

4. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù:

"Thắng trận sinh thù oán Bại trận niệm khổ đau Ai bỏ thắng bỏ bại Tịch tĩnh
hưởng an lạc".

(Tương Ưng VII)

Những người cùng đinh mạt hạng

Đạo từ bi giải thoát mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang và
đẳng cấp xã hội. Một sát nhân như Angulimàla, một dâm nữ như Ambapali, nếu
quay về với con đường đạo cũng có thể chứng Than1h quả, như kinh đã ghi lại
như sau.

Ông Angulimàla
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Có tên là Ahimsaka (người vô tội), con của một quốc sư xứ Kosala, và là một đệ
tử lỗi lạc, thân tín của một danh sư ở Trung tâm Giáo dục Taxila nổi tiếng,
nhưng do vì lòng ganh tỵ của đồng môn khiến thầy dạy đã hiểu lầm ông và
buộc ông phải dâng lên 1.000 ngón tay út để làm lễ cầu pháp.

Ông trở nên là một hiểm họa, một bóng đen thần chết bao trùm lên đất nước
Kosala. Sợ quạ ăn những ngón tay kiếm được, ông đành đeo vào cổ nên có hỗn
danh là Angulimàla (vòng hoa bằng ngón tay). Đức Phật là người thứ 1.000 ông
định sát hại để tròn đủ vòng hoa mà thầy ông yêu cầu.

Ông như bừng cơn mơ sát nhân hãi hùng khi nghe người ông đang cố sức rượt
đuổi mà không sao đến gần được, thốt lên rằng: "Này Angulimàla, chính ngươi
mới phải dừng lại, còn Như Lai đã dừng lại lâu rồi". Ông quăng dao tội lỗi và
được xuất gia bởi nhân duyên đó. Bởi tội ác gây ra, ông trở thành một Tỳ kheo
luôn bị chửi bới, đánh đập, ném đá ở mọi nơi.

Với ông, chuyện đầu cổ tay chân mang nhiều thương tích, máu chảy đầy mình
là chuyện cơm bữa. Với tâm ăn năn sám hối cùng với sự nỗ lực tinh tấn thiền
định, ông đắc quả A La Hán sau đó.

Bà Ambapàli

Trường hợp kỹ nữ Ambapàli nổi danh tài sắc của thành Vesali là một điển hình
khác của sự hóa độ vô phân biệt mà Đức Thế Tôn đang làm.

Trên đường đi Kusinara để nhập Niết Bàn, Đức Phật dừng chân ở vườn xoài của
cô gái giang hồ này. Nghe tin, cô liền đến thỉnh Đức Phật và đại chúng về nhà
để được cúng dường, dù các nhà quý tộc Licchavi đề nghị đền bù cho cô một số
tiền rất lớn để họ có đặc ân làm điều này. Cô phát tâm cúng vườn xoài cho đại
tăng, xin xuất gia, và sau sự gia công chuyên cần, cô đạt Thánh quả.

"Như cơn gió lốc thổi dồn tất cả các thứ lá lại một chỗ, Đức Cù Đàm giáo hóa tất
cả. Trí thức ngu si, vương giả - bần cùng, nghèo hèn - giàu sang, già cả - niên
thiếu, đàn bà - đàn ông, kẻ ác - người thiện, tất cả và hết thảy, Đức Cù Đàm đều
mang vào giáo pháp và xem như nhau. Đạo của Đức Cù Đàm là đạo bình đẳng,
không phân biệt vậy" (Kinh Đại Báo Ân).

Thật không có lời tán dương nào nói hết được sự vô biên của lòng từ bi, sự bình
đẳng trong con đường giáo hóa của Đức Bổn sư.
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